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NGÀNH ĐÀO TẠO: CỬ NHÂN TIẾNG ANH

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC 
1.  THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC
1.1 Tên môn học: 

Nghe Nói Nâng Cao
1.2 Mã môn học:


ENGL1314
1.3 Trình độ:


Đại học 
1.4 Ngành:


Cử nhân Tiếng Anh
1.5 Khoa phụ trách:

Khoa Ngoại ngữ
1.6 Số tín chỉ: 


3 (tương đương 45 tiết x 50 phút)
1.7 Yêu cầu đối với môn học:
      -    Điều kiện tiên quyết: 
Sinh viên đã vượt qua được môn Kỹ Năng Nghe và Kỹ Năng Nói
      -    Yêu cầu khác:

Đã đạt được tiếng Anh trình độ B2 theo khung CEF
1.8 Yêu cầu đối với sinh viên:

· Tham dự lớp ít nhất 80% số tiết quy định.

· Tự học các phần nội dung được chương trình và giáo viên quy định.

· Tự trang bị giáo trình học tập chính.

· Tham gia các hoạt động lớp do giáo viên tổ chức. 

2.  MÔ TẢ MÔN HỌC VÀ MỤC TIÊU

2.1 Môn Nghe Nói Nâng Cao là môn thực hành kỹ năng nghe nói ở cấp độ C1 (Advance) theo khung CEF (Common European Framework).  
Ngoài việc thực hành những kỹ năng Nghe Nói bằng Tiếng Anh ở trình độ nâng cao (Advance) phù hợp theo chuẩn C1 thuộc khung CEF, môn học còn giúp sinh viên từng bước phát triển các kỹ năng ghi chú bài học một cách có hệ thống, kỹ năng Nghe cần thiết để phục vụ cho mục đích học tập các môn chuyên ngành, các kỹ năng thảo luận bài học một cách thuyết phục và một cách có hệ thống, & các kỹ năng trình bày trước đám đông. 
2.2 Sau khi hoàn tất chương trình, sinh viên có thể nghe hiểu và ghi chú bài giảng ở trình độ trung cao, có thể tham gia thảo luận hệ thống bài giảng một cách thuyết phục và có hệ thống ở trình độ trung cao, có khả năng trình bày trước đám đông thuyết phục nhằm phục vụ các môn chuyên ngành.
3.  NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC
    3.1 Tóm tắt nội dung:

Trong chương trình Nghe Nói Nâng Cao, sinh viên sẽ tiếp tục được:

3.1.1 Luyện tập các kỹ năng nghe nói ở cấp độ nâng cao như sau: 

· Các kỹ năng nghe gồm nghe và nắm bắt những từ giới thiệu bài giảng (Recognize lecture language  that signals the topic and big picture of a lecture), nghe và nắm bắt những đoạn chuyển ý (Recognize lecture language that signals a transition between ideas in a lecture), nghe và nắm bắt định nghĩa, ví dụ, lời giải thích, thông tin quan trọng (Recognize lecture language  that signals a definition, an example, an explanation, important information) 

· Các kỹ năng ghi chép bài giảng như kỹ năng dùng ký hiệu và chữ viết tắt (Use symbols & abbreviations to represent words and ideas), kỹ năng nhận biết và sắp xếp ý chính (Highlight key ideas in your notes), etc. 

· Các kỹ năng nói gồm 

3.1.2 Làm quen và thực hành các kỹ năng để làm bài thi nghe TOEFL PBT PART C.

3.2 Nội dung chi tiết môn học:
	Time
(period)
	Learning objectives
	Suggested resources
	Notes

	4
	Chapter 1

· Listening strategy: Recognize lecture language that introduces the topic and presents a lecture plan
· Authentic materials (TOEFL PBT PART C)

· Watch Video: Chapter 1

· Speaking strategy: Express your ideas during a discussion
	Sarosy & Sherak (2007), 
Building Knowledge: 4 (pg4), 3(pg4), 2 (pg4), 6 (pg4) 
Listening: 
Lessons

 1-3 (pg5) , 4 (pg 6)

Exercises

5 (pg6)

Lessons

6-7 (pg 7)

Exercises

1, 2 (pg8)

 Speaking  
Videos

Watch video 

Exercises

4 (pg9)

Lessons

1 (pg10)

Exercises

2, & 3  (pg 10,11)


	Authentic materials are optional.


	4
	Chapter 2

· Listening strategy: Recognize lecture language that signals a new idea or a transition to the new idea in the lecture 

· Authentic materials (TOEFL PBT PART C)

· Watch Video: Chapter 2

· Speaking strategy: Ask for clarification and elaboration during a discussion

· Mid-term oral examination: Group Presentation
	Sarosy & Sherak (2007), 
Building Knowledge: 4 (pg14), 3(pg14), 2 (pg13), 6 (pg14)                
Listening:
Lessons

 1-2 (pg15) 

Exercises

3,4 (pg6)

Lessons

5-7 (pg 17)

Exercises

1, 2 (pg18)

Speaking:  

Videos

Watch video 

Exercises

4 (pg19) , 6 (pg19)

Lessons

1-2 (pg20)

Exercises

3-4 (pg 21); 1-2(pg 22)


	Authentic materials are optional.



	4
	Chapter 3

· Listening strategy: Recognize lecture language for generalizations and support

· Authentic materials (TOEFL PBT PART C)

· Watch Video: Chapter 3

· Speaking strategy: Give your opionion and ask for the opinions of others during a discussion

· Mid-term oral examination: Group Presentation
	Sarosy & Sherak (2007), 
Building Knowledge: 4 (pg26), 3(pg26), 2 (pg25), 7 (pg26)               
Listening:
Lessons

 1-3 (pg27) 

Exercises

4-5 (pg28)

Lessons

6-7 (pg 29)

Exercises

1, 2 (pg30)

Speaking:  

Videos

Watch video 

Exercises

4 (pg31), 6 (pg31)

Lessons

1 (pg32)

Exercises

2, & 3  (pg 33)


	Authentic materials are optional.



	4
	Chapter 4 (self-instruction)
· Listening strategy: Recognize lecture language that signals repetition of information for clarification or emphasis 

· Authentic materials (TOEFL PBT PART C)

· Watch Video: Chapter 4
· Speaking strategy: Express interest and ask for elaboration during a discussion 
	Sarosy & Sherak (2007), 
Building Knowledge: 4 (pg36), 3(pg36), 2 (pg35), 6 (pg36)                
Listening: 
Lessons

 1-3 (pg37) 

Exercises

4-5 (pg38)

Lessons

6 (pg39)

Exercises

1, 2 (pg40)

Speaking: 
Videos

Watch video 

Exercises

4 (pg41), 6(pg41)

Lessons

1 (pg42)

Exercises

2, & 3  (pg 43); 1-3 (pg44)


	Authentic materials are optional.



	4
	Chapter 5 

· Listening strategy: Recognize lecture language that signal causes and effects
· Authentic materials (TOEFL PBT PART C)

· Watch Video: Chapter 5
· Speaking strategy: Agree and disagree during a discussion
· Mid-term oral examination: Group Presentation
	Sarosy & Sherak (2007), 
Building Knowledge: 4 (pg48), 3(pg48), 2 (pg47), 6 (pg48)              
Listening: 
Lessons

 1-3 (pg49) 

Exercises

4-5 (pg50)

Lessons

6-7 (pg51)

Exercises

1, 2 (pg52)

Speaking  

Videos

Watch video 

Exercises

4 (pg53),6 (pg53)

Lessons

1 (pg54)

Exercises

2, & 3  (pg 55)


	Authentic materials are optional.



	4
	Chapter 6 (self-instruction)
· Listening strategy: Recognize lecture language that helps you predict causes and effects
· Authentic materials (TOEFL PBT PART C)

· Watch Video: Chapter 6
· Speaking strategy: Learn to compromise and reach a consensus during a discussion 
	Sarosy & Sherak (2007), 
Building Knowledge: 4 (pg58), 3(pg58), 2 (pg57), 7 (pg58)             
Listening: 
Lessons

 1-2 (pg59) 

Exercises

3 (pg60)

Lessons

4 (pg61)

Exercises

1, 2 (pg62)

Speaking:  

Videos

Watch video 

Exercises

4 (pg63), 6 (pg63)

Lessons

1 (pg64)

Exercises

2, & 3  (pg 65); 1-3(pg66)


	Authentic materials are optional.



	4
	Chapter 7

· Listening strategy: Recognize lecture language that helps you predict comparisons and contrasts
· Authentic materials (TOEFL PBT PART C)

· Watch Video: Chapter 1

· Speaking strategy: Expand on your own ideas during a discussion
· Mid-term oral examination: Group Presentation
	Sarosy & Sherak (2007), 
Building Knowledge: 4 (pg70), 3(pg70), 2 (pg69), 6 (pg70)              
Listening:
Lessons

 1-3 (pg 71) 

Exercises

4 - 5 (pg 72)

Lessons

6-7 (pg73)

Exercises

1, 2 (pg74)

Speaking:  

Videos

Watch video 

Exercises

4 (pg75), 6(pg75)

Lessons

1 (pg76)

Exercises

2, & 3  (pg 77)


	Authentic materials are optional.



	4
	Chapter 8 

· Listening strategy: Recognize non-verbal signals that indicate when information is important
· Authentic materials (TOEFL PBT PART C)

· Watch Video: Chapter 1

· Speaking strategy: Keep the discussion on topic
· Mid-term oral examination: Group Presentation
	Sarosy & Sherak (2007), 
Building Knowledge: 4 (pg80), 3(pg80), 2 (pg79), 6 (pg80)                
Listening: 
Lessons

 1-3 (pg81) 

Exercises

4 - 5 (pg82)

Lessons

6-7 (pg 83)

Exercises

1, 2 (pg84)

Speaking:  

Videos

Watch video 

Exercises

4 (pg85), 6(pg85)

Lessons

1 (pg86)

Exercises

2, & 3  (pg 87); 1,2,&3 (pg88)


	Authentic materials are optional.



	4
	Chapter 9 (self-instruction)
· Listening strategy: Recognize lecture language that signals a definition
· Authentic materials (TOEFL PBT PART C)

· Watch Video: Chapter 9
· Speaking strategy: Indicate to others when you are preparing to speak or pausing to collect your thoughts
· Mid-term oral examination: Group Presentation
	Sarosy & Sherak (2007), 
Building Knowledge: 4 (pg92), 3(pg92), 2 (pg91), 6 (pg92)                
Listening:
Lessons

 1-2 (pg93)

Exercises

3-4 (pg94)

Lessons

5 (pg95)

Exercises

1, 2 (pg96)

Speaking:  

Videos

Watch video 

Exercises

4 (pg97), 6(pg97)

Lessons

1 (pg98)

Exercises

2, & 3  (pg 99)


	Authentic materials are optional.



	4
	Chapter 10 (self-instruction)
· Listening strategy: Recognize lecture language that signals citations- paraphrases and quotations
· Authentic materials (TOEFL PBT PART C)

· Watch Video: Chapter 10
· Speaking strategy: Support your ideas by paraphrasing and quoting others
· Mid-term oral examination: Group Presentation
	Sarosy & Sherak (2007), 
Building Knowledge: 4 (pg102), 3(pg102), 2 (pg101), 6 (pg102)               
Listening: 
Lessons

 1-3 (pg103)

Exercises

4 - 5 (pg104)

Lessons

6 (pg105)

Exercises

1, 2 (pg 106)

Speaking:   

Videos

Watch video 

Exercises

4 (pg107), 6(pg107)

Lessons

1 (pg108)

Exercises

2,3, & 4 (pg 108,109); 1-3 (pg110)


	Authentic materials are optional.



	5
	Revision + Mid-term listening examination


4.  HỌC LIỆU 
4.1 Giáo trình chính:

· Sarosy, P. & Sherak, K. (2007).  Lecture Ready 3: Strategies for Academic Listening, Note-taking, and Discussion. Oxford: OUP.

4.2  Một số tài liệu tham khảo: 

· Beglar,D., Murray, N., & Rost, M. (2002). Contemporary Topics 3: Advanced Listening and Note-taking Skills. Essex: Person Education Limited.

· Lim, L. P., & Smalzer, W. (2005). Noteworthy: Listening and Note-takings Skills. Boston: Thomson Heinle.

·  LIS Korea. (1996). Topic-Discussion Textbook 1: What Do You Think? 30 Controversial Issues Today for Very-Advanced Classes. Korea: LisKorea.

· Phillips, D. (1996). Longman Introductory Course for the TOEFL Test. New York: Pearson Longman. 

5. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá qua các tiêu chí như sau:

5.1 Thi Nghe Nói giữa khóa (mid-term listening and oral examinations): 

Thi Nói giữa khóa:

· Trong/sau mỗi bài học trong giáo trình chính, sinh viên sẽ thực hiện thi đàm thoại và thuyết trình nhóm về chủ đề mà mình vừa mới học ngày hôm đó.  

· Hoạt động kiểm tra sẽ được thực hiện mỗi ngày học và xuyên suốt trong toàn khóa học.
	Hình thức
	Nội dung
	Kỹ năng cần tập trung đánh giá 
	Thang điểm 
(10 điểm)

	Thuyết trình nhóm (SV ( lớp): 20 - 25 phút.
(Short talks about the topic they have just studied.)
	Nói về đề tài mình vừa được học một cách mở rộng và sâu sắc có sự chuẩn bị và làm việc theo nhóm ở nhà trước.

(Each group is assigned the questions related to the topic it is going to present in class in advance. After each chapter, the group is to give an indepth talk about the topic in front of class.)
	Diễn đạt ý tưởng trôi chảy trước đám đông, trả lời câu hỏi, đặt câu hỏi, cùng các kỹ năng mềm khác. 

(Demonstrating presentation skills and question & answer skills, as well as soft skills)
	10

	
	
	
	


Thước đo để đánh giá cho phần thuyết trình nhóm

· Grammar and Vocabulary (2 marks)
· Discourse Management (2 marks) 
· Pronunciation (2 marks) 
· Interactive Communication. (2 marks) 
· The interlocutor awards a mark for Global Achievement. (2 marks) 
Grammar and Vocabulary 
This refers to the accurate and appropriate use of a range of grammatical forms and vocabulary. Performance is viewed in terms of the overall effectiveness of the language used in spoken interaction. 

Discourse Management 
This refers to the candidate’s ability to link utterances together to form coherent speech, without undue hesitation. The utterances should be relevant to the topic and should be arranged logically to develop the themes or arguments required by the topics. 

Pronunciation 
This refers to the candidate’s ability to produce intelligible utterances. This includes stress and intonation as well as individual sounds. Examiners put themselves in the position of a non-ESOL specialist and assess the overall impact of the pronunciation and the degree of effort required to understand the candidate. 

Interactive Communication 
This refers to the candidate’s ability to take an active part in the development of the discourse. This requires an ability to participate in the range of interactive situations in the presentation by initiating and responding appropriately. This also refers to the deployment of strategies to maintain interaction at an appropriate level throughout the presentation so that the topic can be fulfilled. 

Global Achievement  

• Able to handle the presentation smoothly. 
• Able to organise extended discourse but occasionally produces utterances that lack coherence and some inaccuracies and inappropriate usage occur. 
• Maintain a flow of language, although hesitation may occur whilst searching for language resources. 
• Although pronunciation is easily understood, L1 features may be intrusive. 
• Does not require major assistance or prompting by an interlocutor.

Thi Nghe giữa khóa:

· Thang điểm 10.

· Sinh viên sẽ làm một bài kiểm tra giữa kỳ phần Kỹ Năng Nghe. Thời gian khoảng 30 đến 45 phút cho bài kiểm tra. Nội dung bài kiểm tra do giáo viên phụ trách lớp quyết định gồm 2 phần (phần kỹ năng đã học và TOEFL PBT PART C) và có thể kiểm tra vào bất kỳ thời điểm nào trong học kỳ không cần báo trước thời gian cho sinh viên. 

5.2 Thi Nghe cuối khóa (end-of-course listening examination): 

	Dạng câu hỏi
	Mục tiêu của dạng câu hỏi
	Thang điểm 
(10 điểm)
	Số lần nghe

	PART 1 (4 marks)

1.1 (1.4 marks)

Nhiều chọn lựa
(Multiple choice.)
	Nghe và đánh trắc nghiệm
(This part tests candidates’ ability to listen for gist, detail, function, purpose, attitude, opinion, relationship, topic, place, situation, genre, agreement, etc. in a series of unrelated short texts. The testing focus is spelled out in each question, for example:• What is her job? • Where is he going? )
	0.2 điểm x 8 câu hỏi
	2

	1.2 (2 marks)

Hoàn thành câu
(Sentence completion.)
	Nghe và điền vào chỗ trống
(This part tests candidates’ ability to listen for specific words or phrases from a single long text, focusing on detail, specific information and stated opinion. Candidates produce written answers by completing gapped sentences.)
	0.2 điểm x 10 câu hỏi
	2

	1.3 (1.4 marks)

Nhiều chọn lựa
(Multiple choice.)
	Nghe và đánh trắc nghiệm

(In this part, the predominant focus is on testing the candidates’ ability to listen for opinion and attitude, expressed in gist, main idea, and specific information, and based on one long text.)
	0.2 điểm x 7 câu hỏi
	2

	PART 2 (6 marks)

Nhiều chọn lựa
(Multiple choice.)
	TOEFL PBT PART C

(In this part of the test, you will hear several talks.After each talk, you will hear some questions. After you hear a question, you will read the four possible answers in your test book and choose the best answer.)
	0.5 điểm x 12 câu hỏi
	1


( Ghi chú: 
Nội dung các bài thi Nghe phù hợp với mục tiêu thực hành trong chương trình học.

5.3 Điểm môn học:

	Điểm môn học (100%) = Mid-term Listening Test (10 x 10%) + Mid-term Oral Test (10 x 40%) + Final test (10 x 50%)


6. GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN
· Họ và tên: Lý Quốc Phú
· Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên – Thạc sỹ
· Thời gian, địa điểm làm việc: ĐH Mở Tp. Hồ Chí Minh, 97 Võ Văn Tần, Q.3.
· Địa chỉ liên hệ: ĐH Mở Tp. Hồ Chí Minh
· Điện thoại, email: 0983072298 – phuhou.2011@gmail.com

Ban giám hiệu 
Trưởng phòng QLĐT
Trưởng khoa
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